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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 1 NĂM 2021 

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 132/2020/QH14 thí ñiểm 
một số chính sách ñể tháo gỡ vướng 
mắc, tồn ñọng trong quản lý, sử dụng 
ñất quốc phòng, an ninh kết hợp với 
hoạt ñộng lao ñộng sản xuất, xây dựng 
kinh tế. 

17-11-2020 09+10 
03-1-2021 

 

2 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 02/2020/UBTVQH14 
pháp lệnh Ưu ñãi người có công với 
cách mạng. 

09-12-2020 31+32 
09-1-2021 

 

  Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 
sửa ñổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu 
thuế bảo vệ môi trường quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết số 
579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 
năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường ñã 
ñược sửa ñổi, bổ sung theo Nghị quyết 
số 979/2020/UBTVQH14. 

21-12-2020 

 

129+130 
30-1-2021 
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3 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 01/2021/Nð-CP về ñăng 
ký doanh nghiệp. 

04-01-2021 113+114 
24-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 02/2021/Nð-CP quy ñịnh 
về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, 
hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp 
hiệu, trang phục, chứng minh hải quan 
và dấu hiệu ñặc trưng phương tiện tuần 
tra, kiểm soát, giám sát hải quan. 

07-01-2021 109+110 
23-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 03/2021/Nð-CP về bảo 
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới. 

15-01-2021 125+126 
28-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 150/2020/Nð-CP về 
chuyển ñơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần. 

25-12-2020 75+76 
19-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 151/2020/Nð-CP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Chính phủ ban hành. 

30-12-2020 33+34 
10-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 152/2020/Nð-CP quy 
ñịnh về người lao ñộng nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao ñộng Việt Nam làm việc 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 

30-12-2020 37+38 
11-1-2021 
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Tên cơ 
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ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị ñịnh số 153/2020/Nð-CP quy 
ñịnh về chào bán, giao dịch trái phiếu 
doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường 
trong nước và chào bán trái phiếu 
doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

31-12-2020 41+42 
12-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

31-12-2020 105 ñến 108 
22-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 155/2020/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Chứng khoán. 

31-12-2020 45 ñến 56 
15-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 156/2020/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực chứng khoán và thị trường 
chứng khoán. 

31-12-2020 39+40 
12-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 157/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
85/2013/Nð-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật Giám ñịnh 
tư pháp. 

31-12-2020 

 

35+36 
11-1-2021 
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  Nghị ñịnh số 158/2020/Nð-CP về 
chứng khoán phái sinh và thị trường 
chứng khoán phái sinh. 

31-12-2020 43+44 
14-1-2021 

 

  Nghị ñịnh số 159/2020/Nð-CP về quản 
lý người giữ chức danh, chức vụ và 
người ñại diện phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp. 

31-12-2020 93+94 
20-1-2021 

 

  Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2021. 

01-01-2021 33+34 
10-1-2021 

 

  Nghị quyết số 04/NQ-CP sửa ñổi, bổ 
sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực 
hiện sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã trong giai ñoạn 2019 - 
2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 
của Chính phủ. 

12-01-2021 115+116 
25-1-2021 
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  Nghị quyết số 06/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương ðảng khóa XI 
về chủ ñộng ứng phó với biến ñổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-
KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của 
Bộ Chính trị. 

21-01-2021 131+132 
30-1-2021 

 

  Công văn số 29/CP-KTTH về việc ñính 
chính Nghị ñịnh số 125/2020/Nð-CP. 

21-01-2021 131+132 
30-1-2021 

 

  Công văn số 646/CP-NC về việc ñính 
chính Nghị ñịnh số 133/2020/Nð-CP 
ngày 09/11/2020. 

30-12-2020 35+36 
11-1-2021 

 

4 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 01/2021/Qð-TTg ban 
hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam. 

05-01-2021 117+118 
26-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 02/2021/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 28/2015/Qð-TTg ngày 21 
tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về tín dụng ñối với hộ mới thoát 
nghèo. 

21-01-2021 131+132 
30-1-2021 
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  Quyết ñịnh số 03/2021/Qð-TTg về việc 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 22/2019/Qð-TTg ngày 26 
tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo 
hiểm nông nghiệp. 

25-01-2021 139+140 
31-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 37/2020/Qð-TTg thành 
lập, tổ chức và hoạt ñộng của Sở giao 
dịch Chứng khoán Việt Nam. 

23-12-2020 33+34 
10-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 38/2020/Qð-TTg ban 
hành Danh mục công nghệ cao ñược ưu 
tiên ñầu tư phát triển và Danh mục sản 
phẩm công nghệ cao ñược khuyến 
khích phát triển. 

30-12-2020 37+38 
11-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 39/2020/Qð-TTg về 
Tiêu chí xác ñịnh các dân tộc còn gặp 
nhiều khó khăn, có khó khăn ñặc thù 
giai ñoạn 2021 - 2025. 

31-12-2020 39+40 
12-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 38/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án Cải cách mô hình kiểm tra chất 
lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm ñối 
với hàng hóa nhập khẩu. 

12-01-2021 115+116 
25-1-2021 
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  Quyết ñịnh số 39/Qð-TTg về việc ban 
hành danh mục bí mật nhà nước của 
Hội Nông dân Việt Nam. 

12-01-2021 115+116 
25-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 73/Qð-TTg sửa ñổi, bổ 
sung Quyết ñịnh số 09/Qð-TTg ngày 
06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung 
Quyết ñịnh số 389/Qð-TTg ngày 19 
tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Ban Chỉ ñạo quốc 
gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. 

16-01-2021 123+124 
28-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 102/Qð-TTg về việc 
thay ñổi thành viên Ủy ban Quốc gia về 
Chính phủ ñiện tử và lãnh ñạo Tổ công 
tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về 
Chính phủ ñiện tử. 

21-01-2021 131+132 
30-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 2200/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình trọng ñiểm quốc gia phát 
triển Toán học giai ñoạn 2021 ñến 
2030. 

22-12-2020 17+18 
05-1-2021 
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  Quyết ñịnh số 2215/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 
số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 
2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-
NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa 
XI về xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người Việt Nam ñáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững ñất nước. 

24-12-2020 17+18 
05-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 2231/Qð-TTg phê duyệt 
nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng 
cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn ñến năm 2050. 

28-12-2020 29+30 
08-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 2232/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình Phòng ngừa và ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới giai ñoạn 
2021 - 2025. 

28-12-2020 29+30 
08-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 2238/Qð-TTg ban hành 
danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông. 

29-12-2020 35+36 
11-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 2254/Qð-TTg về cơ chế, 
chính sách, ñối tượng hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020. 

30-12-2020 31+32 
09-1-2021 
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  Quyết ñịnh số 2282/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình “Tăng cường sự tham gia 
bình ñẳng của phụ nữ trong các vị trí 
lãnh ñạo và quản lý ở các cấp hoạch 
ñịnh chính sách giai ñoạn 2021 - 2030”. 

31-12-2020 39+40 
12-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 2289/Qð-TTg ban hành 
Chiến lược quốc gia về Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư ñến năm 2030. 

31-12-2020 37+38 
11-1-2021 

 

5 LIÊN BỘ     

  Thông tư liên tịch số 03/2020/TTLT-
BCA-BQP-BTP-NHNNVN-
VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư 
liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-
BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC 
ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 
dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số 
quy ñịnh của Bộ luật Hình sự về tội 
khủng bố và tội tài trợ khủng bố. 

11-12-2020 01+02 
01-1-2021 
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  Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-
BQP-BCA-VKSNDTC quy ñịnh về 
phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và 
kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, 
người ñược giao nhiệm vụ tiến hành 
một số hoạt ñộng ñiều tra của Bộ ñội 
Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển. 

14-01-2021 123+124 
 

28-1-2021 

 

6 BỘ 
CÔNG 

AN 

 

Thông tư số 139/2020/TT-BCA quy 
ñịnh về công tác thường trực sẵn sàng 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng Công an nhân dân. 

23-12-2020 119+120 
26-1-2021 

 

  Thông tư số 140/2020/TT-BCA quy 
ñịnh về triển khai các hoạt ñộng chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 
Công an nhân dân. 

23-12-2020 121+122 
27-1-2021 

 

  Thông tư số 141/2020/TT-BCA quy 
ñịnh công tác kiểm tra về phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng Công an nhân dân. 

23-12-2020 121+122 
27-1-2021 

 

  Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy 
ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện 
pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài 
sản, danh dự, nhân phẩm của người tố 
cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí. 

29-12-2020 107+108 
22-1-2021 
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  Thông tư số 147/2020/TT-BCA quy 
ñịnh biện pháp bảo ñảm an toàn phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ñối 
với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 
dịch vụ vũ trường. 

31-12-2020 121+122 
27-1-2021 

 

  Thông tư số 148/2020/TT-BCA sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 
của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn 
về trang bị phương tiện phòng cháy và 
chữa cháy ñối với phương tiện giao 
thông cơ giới ñường bộ. 

31-12-2020 121+122 
27-1-2021 

 

  Thông tư số 149/2020/TT-BCA quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 24 
tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

31-12-2020 121+122 
27-1-2021 
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  Thông tư số 150/2020/TT-BCA quy 
ñịnh về trang bị phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 
lực lượng dân phòng, lực lượng phòng 
cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng 
phòng cháy và chữa cháy chuyên 
ngành. 

31-12-2020 

 

123+124 
28-1-2021 

 

7 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy ñịnh 
việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở 
dữ liệu môi trường ngành Công 
Thương. 

30-11-2020 

 

03+04 
02-1-2021 

 

  Thông tư số 52/2020/TT-BCT quy ñịnh 
về số lượng và nguyên tắc ñiều hành 
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ñối với 
mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 
2021. 

24-12-2020 21+22 
06-1-2021 

 

  Thông tư số 53/2020/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
của các Nghị ñịnh liên quan ñến kinh 
doanh thuốc lá. 

31-12-2020 57+58 
16-1-2021 
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  Thông tư số 54/2020/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh về hoạt ñộng công vụ của lực 
lượng Quản lý thị trường và Thông tư 
số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh kiểm tra nội bộ việc 
chấp hành pháp luật trong hoạt ñộng 
công vụ của lực lượng Quản lý thị 
trường. 

31-12-2020 61+62 
17-1-2021 

 

  Thông tư số 55/2020/TT-BCT quy ñịnh 
chế ñộ báo cáo của lực lượng Quản lý 
thị trường. 

31-12-2020 115+116 
25-1-2021 

 

8 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 
5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về việc kiểm tra 
chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện giao thông 
ñường sắt và Thông tư. 

14-12-2020 61+62 
17-1-2021 
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  Thông tư số 33/2020/TT-BGTVT ban 
hành sửa ñổi 01:2020 QCVN 
86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải mức 4 ñối với xe ô 
tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 

23-12-2020 29+30 
08-1-2021 

 

  Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh về chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ 
trong lĩnh vực hàng hải. 

23-12-2020 29+30 
08-1-2021 

 

  Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh về chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ 
trong lĩnh vực ñường thủy nội ñịa. 

23-12-2020 31+32 
09-1-2021 

 

  Thông tư số 36/2020/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh về chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ 
trong lĩnh vực ñường bộ. 

24-12-2020 31+32 
09-1-2021 

 

  Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ban 
hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về thiết bị phục vụ quản lý ñào tạo lái 
xe. 

28-12-2020 79+80 
19-1-2021 
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  Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT 
hướng dẫn phương pháp xây dựng 
phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự 
nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ 
tầng giao thông ñường bộ và dịch vụ 
vận hành khai thác bến phà ñường bộ 
trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn 
kinh phí chi thường xuyên của ngân 
sách trung ương khi thực hiện phương 
thức ñặt hàng 

31-12-2020 97+98 
21-1-2021 

 

  Thông tư số 40/2020/TT-BGTVT quy 
ñịnh việc ñấu thầu, ñặt hàng cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai 
thác bến phà ñường bộ do Bộ Giao 
thông vận tải quản lý sử dụng nguồn 
kinh phí chi thường xuyên của ngân 
sách trung ương. 

30-12-2020 59+60 
16-1-2021 

 

  Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 
3 năm 2020 quy ñịnh chi tiết Chương 
trình an ninh hàng không và kiểm soát 
chất lượng an ninh hàng không Việt 
Nam. 

31-12-2020 119+120 
26-1-2021 
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  Quyết ñịnh số 149/Qð-BGTVT về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu 
lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020. 

15-01-2021 129+130 
30-1-2021 

 

9 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN quy 
ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành một 
số ñiều Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị ñịnh 
số 74/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018, Nghị ñịnh số 154/2018/Nð-
CP. 

10-12-2020 

 

 

123+124 
28-1-2021 

 

  Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN 
hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm 
tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ 
thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
khu làm việc chung hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo. 

11-12-2020 17+18 
05-1-2021 

 

  Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN quy 
ñịnh các biểu mẫu phục vụ thẩm ñịnh 
hoặc có ý kiến về công nghệ dự án ñầu 
tư. 

25-12-2020 

 

119+120 
26-1-2021 
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10 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 12/2020/TT-BKHðT 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế. 

28-12-2020 

 

117+118 
26-1-2021 

 

  Thông tư số 14/2020/TT-BKHðT 
hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt 
ñộng cho vay trực tiếp của Quỹ Phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

31-12-2020 115+116 
25-1-2021 

 

11 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 12/2020/TT-BLðTBXH 
ban hành quy ñịnh cơ sở vật chất trong 
thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm ñào 
tạo trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao 
ñẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim 
loại; Kỹ thuật máy lạnh và ñiều hòa 
không khí. 

27-11-2020 09 ñến 12 
03-1-2021 

 

12 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng 
dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử 
ñại biểu Quốc hội khóa XV và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

11-01-2021 121+122 
27-1-2021 
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13 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

 

Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về yêu cầu ñối với vật thể thuộc diện 
kiểm dịch thực vật nhập khẩu. 

25-12-2020 33+34 
10-1-2021 

 

  Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT 
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê 
ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

28-12-2020 Từ 61 ñến 64 
17-1-2021 

 

  Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh chế ñộ báo cáo thống kê 
ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

28-12-2020 Từ 65 ñến 74 
18-1-2021 

 

  Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành khuyến nông, chuyên 
ngành quản lý bảo vệ rừng. 

28-12-2020 33+34 
10-1-2021 
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  Thông tư số 19/2020/TT-BNNPTNT 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch 
ban hành. 

30-12-2020 63+64 
17-1-2021 

 

14 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 172/2020/TT-BQP ban 
hành chương trình, nội dung; chương 
trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh. 

30-12-2020 59+60 
16-1-2021 

 

  Thông tư số 173/2020/TT-BQP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 96/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 8 
năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

30-12-2020 91+92 
20-1-2021 

 

15 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 01/2021/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy phép kinh 
doanh karaoke, vũ trường. 

07-01-2021 115+116 
25-1-2021 

 

  Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy ñịnh 
chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp 
xử lý ñối với tổ chức kinh doanh chứng 
khoán không ñáp ứng chỉ tiêu an toàn 
tài chính. 

13-11-2020 56+57 
16-1-2021 
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  Thông tư số 95/2020/TT-BTC hướng 

dẫn giám sát giao dịch chứng khoán 

trên thị trường chứng khoán. 

16-11-2020 03+04 
02-1-2021 

 

  Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng 

dẫn công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán. 

16-11-2020 13 ñến 16 
04-1-2021 

 

  Thông tư số 101/2020/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong công tác thú y. 

23-11-2020 11+12 
03-1-2021 

 

  Thông tư số 106/2020/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy phép 

hoạt ñộng ñiện lực. 

08-12-2020 07+08 
03-1-2021 

 

  Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng 

dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái 

phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ 

nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho 

bạc Nhà nước. 

21-12-2020  

59+60 
16-1-2021 
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  Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh khung thù lao dịch vụ ñấu giá tài 
sản theo quy ñịnh tại Luật ñấu giá tài 
sản. 

21-12-2020 31+32 
09-1-2021 

 

  Thông tư số 109/2020/TT-BTC quy 
ñịnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021. 

25-12-2020 41+42 
12-1-2021 

 

  Thông tư số 110/2020/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 
20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng 
và quản lý, sử dụng số tiền thu ñược từ 
thanh lý rừng trồng không thành rừng, 
rừng trồng không có khả năng thành 
rừng. 

28-12-2020 33+34 
10-1-2021 

 

  Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng 
dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, 
xác ñịnh giá trị ñơn vị sự nghiệp công 
lập, bán cổ phần lần ñầu và quản lý, sử 
dụng tiền thu từ chuyển ñổi ñơn vị sự 
nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

29-12-2020 127+128 
28-1-2021 
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  Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu một số khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, bảo ñảm an sinh xã 
hội ứng phó với dịch Covid-19. 

29-12-2020 43+44 
14-1-2021 

 

  Thông tư số 113/2020/TT-BTC quy 
ñịnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí chi thường xuyên 
hoạt ñộng kinh tế giao thông ñường 
thủy nội ñịa. 

30-12-2020 115+116 
25-1-2021 

 

  Thông tư số 114/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
12/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 01 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung về giám sát 
tài chính, ñánh giá hiệu quả ñầu tư vốn 
nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ và tổ 
chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 
trên 50% vốn ñiều lệ. 

30-12-2020 115+116 
25-1-2021 
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16 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy 
phép hoạt ñộng báo in, tạp chí in và báo 
ñiện tử, tạp chí ñiện tử, xuất bản thêm 
ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo 
chí, mở chuyên trang của báo ñiện tử 
và tạp chí ñiện tử, xuất bản phụ trương, 
xuất bản bản tin, xuất bản ñặc san. 

24-12-2020 35+36 
11-1-2021 

 

  Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
ñộng xuất bản. 

31-12-2020 109 ñến 112 
23-1-2021 

 

  Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị ñầu cuối thông tin di ñộng mặt 
ñất - Phần truy nhập vô tuyến”. 

31-12-2020 81 ñến 86 
19-2-2021 

 

  Thông tư số 45/2020/TT-BTTTT ban 
hành ðịnh mức khảo sát ñể lập dự án 
công trình bưu chính, viễn thông. 

31-12-2020 139+140 
31-1-2021 

 

  Thông tư số 46/2020/TT-BTTTT ban 
hành ðịnh mức khảo sát ñầu tư xây 
dựng hệ thống kiểm soát tần số vô 
tuyến ñiện. 

31-12-2020 139+140 
31-1-2021 
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17 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 06/2020/TT-BTP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số vấn ñề về. 

17-12-2020 11+12 
03-1-2021 

 

  Thông tư số 08/2020/TT-BTP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy ñịnh chức 
danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch công chức chuyên ngành 
thi hành án dân sự. 

28-12-2020 87+88 
20-1-2021 

 

  Thông tư số 11/2020/TT-BTP quy ñịnh 
về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, 
cấp lại thẻ giám ñịnh viên tư pháp. 

31-12-2020 127+128 
29-1-2021 

 

  Quyết ñịnh số 70/Qð-BTP về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 
2020. 

19-01-2021 131+132 
30-1-2021 
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18 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 04/2020/TT-BXD hướng 
dẫn công tác thi ñua, khen thưởng 
ngành Xây dựng. 

30-12-2020 97+98 
21-1-2021 

 

19 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành. 

30-12-2020 

 

33+34 
10-1-2021 

 

  Thông tư số 19/2020/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 
12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ 
thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. 

30-12-2020 31+32 
09-1-2021 

 

  Thông tư số 20/2020/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 
12 năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh các yêu 
cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật ñối với 
trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ 
ngân hàng. 

31-12-2020 

 

33+34 
10-1-2021 
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  Thông tư số 21/2020/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 
12 năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc 
quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 
Thanh toán ñiện tử liên ngân hàng 
Quốc gia. 

31-12-2020 63+64 
17-1-2021 

 

  Thông tư số 22/2020/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hoạt 
ñộng thẻ ngân hàng. 

31-12-2020 63+64 
17-1-2021 

 

  Thông tư số 23/2020/TT-NHNN quy 
ñịnh các giới hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn 
trong hoạt ñộng của tổ chức tín dụng 
phi ngân hàng. 

31-12-2020 89+90 
20-1-2021 

 

  Thông tư số 24/2020/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 37/2014/TT-NHNN ngày 26 tháng 
11 năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 

31-12-2020 

 

95+96 
21-1-2021 
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Nhà nước Việt Nam quy ñịnh việc thiết 
kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, ñúc 
tiền Việt Nam. 

  Thông tư số 25/2020/TT-NHNN quy 
ñịnh Quy trình luân chuyển, kiểm soát, 
ñối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán 
trong hệ thống “Ngân hàng lõi, kế toán, 
lập ngân sách và tích hợp hệ thống” tại 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

31-12-2020 111+112 
23-1-2021 

 

20 BAN CHỈ 
ðẠO 

QUỐC 
GIA 

CHỐNG 
BUÔN 
LẬU, 
GIAN 
LẬN 

THƯƠNG 
MẠI VÀ 
HÀNG 

GIẢ 

 

Quyết ñịnh số 08/Qð-BCð389 sửa ñổi, 
bổ sung Quy chế hoạt ñộng của Ban 
Chỉ ñạo quốc gia chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 264/Qð-
BCð389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 
của Trưởng Ban Chỉ ñạo quốc gia 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

18-01-2021 123+124 
28-1-2021 
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  Quyết ñịnh số 09/Qð-BCð389 về việc 
sửa ñổi, bổ sung Quy chế hoạt ñộng của 
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ ñạo 
quốc gia chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 899/Qð-BCð389 
ngày 12 tháng 10 năm 2017 của 
Trưởng Ban Chỉ ñạo Quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả. 

18-01-2021 123+124 
28-1-2021 

 

21 BAN CHỈ 
ðẠO 

TỔNG 
KẾT THI 

HÀNH 
LUẬT 

ðẤT ðAI 
VÀ XÂY 
DỰNG 
DỰ ÁN 
LUẬT 

ðẤT ðAI 
SỬA ðỔI 

Quyết ñịnh số 547/Qð-BCð ban hành 
quy chế hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo 
tổng kết thi hành Luật ðất ñai và xây 
dựng. 

29-12-2020 43+44 
14-1-2021 

 

                            28 / 35



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

3
+

1
4
/N

g
ày

 2
6
-0

2
-2

0
2
1

6
3

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Quyết ñịnh số 548/Qð-BCð về việc 
ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành 
Luật ðất ñai và xây dựng Dự án Luật 
ðất ñai (sửa ñổi). 

29-12-2020 43+44 
14-1-2021 

 

22 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí 
dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 

06-01-2021 107+108 
22-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh các yêu 
cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật ñối với 
trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ 
ngân hàng. 

15-01-2021 127+128 
29-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hoạt 
ñộng thẻ ngân hàng. 

15-01-2021 129+130 
30-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh việc thiết 
kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, ñúc 
tiền Việt Nam. 

15-01-2021 131+132 
30-1-2021 
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  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về việc 
quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 
Thanh toán ñiện tử liên ngân hàng 
Quốc gia. 

15-01-2021 131 ñến 134 
30-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về phòng, chống dịch bệnh ñộng 
vật trên cạn. 

14-12-2020 01+02 
01-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
ñào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi 
chứng chỉ vô tuyến ñiện viên hàng hải. 

28-12-2020 33+34 
10-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về kiểm dịch ñộng vật, sản phẩm 
ñộng vật thủy sản. 

16-12-2020 07+08 
03-01-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về kiểm dịch ñộng vật, sản phẩm 
ñộng vật trên cạn. 

16-12-2020 
 

03 ñến 06 
02-1-2021 
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  Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục 
chấp thuận hoạt ñộng xuất khẩu, nhập 
khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân 
hàng ñược phép. 

23-12-2020 19+20 
05-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở 
và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ 
chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

28-12-2020 29+30 
08-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BXD 
hợp nhất Thông tư ban hành ñịnh mức 
xây dựng. 

31-12-2020 57+58 
16-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BXD 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác ñịnh 
giá ca máy và thiết bị thi công xây 
dựng. 

31-12-2020 75 ñến 78 
19-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng 
hàng không dân dụng. 

29-12-2020 59+60 
16-1-2021 
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  Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
chi tiết Chương trình an ninh hàng 
không và kiểm soát chất lượng an ninh 
hàng không Việt Nam. 

29-12-2020 97 ñến 104 
21-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
thực hiện ñánh giá, chứng nhận an toàn 
hệ thống ñối với ñường sắt ñô thị. 

30-12-2020 79+80 
19-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 
giao thông ñường sắt. 

30-12-2020 59+60 
16-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn mua lại, 
hoán ñổi công cụ nợ của Chính phủ, 
trái phiếu ñược Chính phủ bảo lãnh và 
trái phiếu chính quyền ñịa phương tại 
thị trường trong nước. 

22-12-2020 17 ñến 20 
05-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

22-12-2020 

 

21 ñến 28 
06-1-2021 
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Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Ngân sách nhà nước. 

  Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành 
Nghị ñịnh số 69/2016/Nð-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về 
ñiều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán 
nợ. 

31-12-2020 79+80 
19-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
ñiều về chế ñộ tài chính ñối với tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài. 

31-12-2020 79+80 
19-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 51/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
ñiều về chế ñộ tài chính ñối với tổ chức 
tài chính vi mô. 

31-12-2020 85+86 
19-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
ñiều về chế ñộ tài chính ñối với Ngân 
hàng Hợp tác xã Việt Nam. 

31-12-2020 85+86 
19-1-2021 
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  Văn bản hợp nhất số 53/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
ñiều về chế ñộ tài chính ñối với quỹ tín 
dụng nhân dân. 

31-12-2020 87+88 
20-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BTC 
hướng dẫn một số ñiều quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 86/2013/Nð-CP ngày 29 
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về 
kinh doanh trò chơi ñiện tử có thưởng 
dành cho người nước ngoài 

31-12-2020 87+88 
20-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-BTC 
hướng dẫn một số ñiều quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 06/2017/Nð-CP ngày 24 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về 
kinh doanh ñặt cược ñua ngựa, ñua chó 
và bóng ñá quốc tế 

31-12-2020 87+88 
20-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 56/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
ñiều quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
03/2017/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 
2017 của Chính phủ về kinh doanh 
casino. 

31-12-2020 91+92 
20-1-2021 
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  Văn bản hợp nhất số 57/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
ñiều quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
88/2016/Nð-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ về chương trình hưu trí bổ 
sung tự nguyện. 

31-12-2020 89+90 
20-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 58/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế 
quản lý tài chính của Quỹ ñầu tư phát 
triển ñịa phương.  

31-12-2020 91+92 
20-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 59/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
quy chế quản lý tài chính ñối với Ngân 
hàng Chính sách xã hội ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 180/2002/Qð-TTg 
ngày 19/12/2002 và Quyết ñịnh số 
30/2015/Qð-TTg ngày 31/7/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

31-12-2020 93+94 
20-1-2021 

 

  Văn bản hợp nhất số 60/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
quy chế quản lý tài chính ñối với Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam. 

31-12-2020 95+96 
21-1-2021 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            35 / 35

http://www.tcpdf.org

